CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                      Hà Nội, ngày        tháng  01  năm 2023
THUYẾT MINH DỰ THẢO QUY CHUẨN

1. Tên Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia.


2. Tình hình liên quan tới quy chuẩn
- Mặt hàng thiết bị khoan cắt được quy định cụ thể tại phụ lục danh mục chi tiết hàng dự trữ quốc gia phân công cơ quan quản lý hàng dự trữ quốc gia ban hành kèm theo Nghị định số 94/2013/NĐ-CP ngày 21/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật dự trữ quốc gia.

- Căn cứ theo quy định tại Nghị định số 94/2013/NĐ-CP và kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao năm 2014, Tổng cục DTNN đã xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành Tiêu chuẩn cơ sở đối với thiết bị khoan cắt. Ngày 19/8/2014, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 2019/QĐ-BTC ban hành tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2014/BTC về thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia; 

- Căn cứ vào Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 01: 2014/BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, từ năm 2016 Tổng cục DTNN đã tổ chức mua nhập kho DTQG thiết bị khoan cắt và thực hiện công tác bảo quản, quản lý theo văn bản hướng dẫn của Tổng cục tại công văn hướng dẫn số 1353/TCDT-KHCNBQ ngày 11/10/2017.

- Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị khoan cắt quy định tại TCCS 01: 2014/BTC chưa phù hợp với thực tiễn, cụ thể:

+ Thiết bị cắt mới quy định với thép tròn (không nhỏ 34 mm) mà chưa có quy định cụ thể đối với vật liệu cắt;

+ Quy định một số chỉ tiêu kỹ thuật chưa cụ thể, ví dụ khả năng mở của thiết bị cắt...;

+ Thiết bị khoan (đập) bằng điện không phù hợp khi triển khai cứu hộ khu vực không có nguồn điện.

Từ những lý do nêu trên cần thiết phải tiến hành xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia.

3. Quá trình xây dựng Quy chuẩn

Việc xây dựng quy chuẩn được thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 26/2019/TT-BKHCN ngày 25/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẫn kỹ thuật; Thông tư số 182/2013/TT-BTC ngày 4/12/2013 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật hàng dự trữ quốc gia. 
4. Tóm tắt một số nội dung chính của Quy chuẩn

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia gồm các mục:
- Quy định chung;
- Quy định kỹ thuật;
- Quy định về giao nhận và bảo quản;
- Quy định về quản lý;
- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân;
- Tổ chức thực hiện.
- Phụ lục.
4.1 Quy định chung

4.1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này quy định về yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử, yêu cầu về giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và công tác quản lý đối với thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia.

4.1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các đơn vị dự trữ quốc gia, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao nhận (nhập, xuất), bảo quản và quản lý thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia.

4.1.3. Giải thích từ ngữ

a) Thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia là bộ thiết bị gồm thiết bị cắt thủy lực và thiết bị khoan thủy lực phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn, có yêu cầu kỹ thuật thỏa mãn quy định tại Phần II của quy chuẩn này, sau đây gọi tắt là thiết bị khoan cắt.

b) Thiết bị cắt thủy lực (gồm bộ phận cắt, dây dẫn thủy lực và bơm thủy lực đồng bộ kỹ thuật) là thiết bị dùng để cắt phá kim loại hoặc các vật liệu tương đương phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

c) Thiết bị khoan thủy lực (gồm bộ phận khoan, dây dẫn thủy lực và bơm thủy lực đồng bộ kỹ thuật) là thiết bị dùng để đục, đập phá bê tông hoặc các vật liệu tương đương phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn.

d) Lô thiết bị khoan cắt là số lượng thiết bị được sản xuất hàng loạt có cùng công dụng, nhãn hiệu, kiểu loại, đặc tính kỹ thuật, cùng một cơ sở sản xuất trong cùng một thời gian cụ thể và được giao nhận cùng một thời điểm. 

4.1.4. Tài liệu viện dẫn

- TCVN 1765-75. Thép các bon kết cấu thông thường mác thép và yêu cầu kỹ thuật.

- NFPA 1936. Standard on Rescue Tools: Tiêu chuẩn về thiết bị cứu hộ (ấn bản năm 2015 hoặc ấn bản công bố mới hơn).

- EN 13204. Double acting hydraulic rescue tools for fire and rescue service use - Safety and performance requirements: Tiêu chuẩn về công cụ cứu hộ thủy lực kép để phục vụ cứu hỏa và cứu hộ - Yêu cầu an toàn và tính năng (ấn bản EN 13204 năm 2016 hoặc ấn bản công bố mới hơn).

4.2. Quy định kỹ thuật


4.2.1 Thiết bị cắt thủy lực

4.2.1.1 Bộ phận cắt

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 700 bar;

- Khẩu độ mở lớn nhất: Không nhỏ hơn 200 mm;

- Khả năng cắt: Thiết bị cắt thủy lực phải thực hiện cắt đứt được thép thanh tròn (mác thép CT38 theo TCVN 1765-75 hoặc mác thép có giới hạn chảy và độ bền kéo đứt tương đương mác thép CT38 hoặc mác thép A36 theo tiêu chuẩn NFPA 1936 hoặc mác thép S235 theo tiêu chuẩn EN 13204) có kích thước đường kính không nhỏ hơn 38 mm;

- Khối lượng: Không lớn hơn 25 kg.

4.2.1.2 Dây dẫn thủy lực 

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 700 bar;

- Chiều dài: Không nhỏ hơn 20 m;

- Khối lượng cuộn dây: Không lớn hơn 25 kg;

- Khối lượng cuộn dây bao gồm cả tang cuốn: Không lớn hơn 35 kg.

4.2.1.3 Bơm thủy lực

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 700 bar;

- Khối lượng (bao gồm cả dầu thủy lực, nhiên liệu, dầu máy): Không lớn hơn 50 kg.

4.2.2 Thiết bị khoan thủy lực

4.2.2.1 Bộ phận khoan

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 140 bar;

- Lực đập: Không nhỏ hơn 40 J;

- Tốc độ va đập: Không nhỏ hơn: 1300 lần/phút;

- Khối lượng: Không lớn hơn 30 kg.

4.2.2.2 Dây dẫn thủy lực

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 350 bar;

- Chiều dài dây dẫn: Không nhỏ hơn 10 m;

- Khối lượng cuộn dây: Không lớn hơn 35 kg.

4.2.2.3. Bơm thủy lực

- Loại động cơ: Động cơ đốt trong;

- Áp suất làm việc lớn nhất: Không nhỏ hơn 140 bar;

- Khối lượng: Không lớn hơn 100 kg. 

4.2.3. Phương pháp thử.
4.2.3.1 Kiểm tra ngoại quan.
4.2.3.2 Kiểm tra vận hành.
4.2.3.3 Kiểm tra đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật.
4.3. Quy định về quản lý 

4.3.1. Yêu cầu đối với vật tư, trang thiết bị dụng cụ
. 

4.3.2. Quy trình kiểm tra khi nhập kho.

4.3.3. Quy trình giao nhận, điều chuyển nội bộ.

4.3.4. Quy trình bảo quản
.

4.3.5. Quy trình kiểm tra trước khi xuất kho.

4.3.6. Quy định về báo cáo chất lượng
.

4.4. Quy định về quản lý khác có liên quan

4.4.1. Kiểm tra chất lượng.
4.4.2. Yêu cầu về nhà kho.
4.4.3. Thẻ lô hàng.

4.4.4. Chế độ ghi chép sổ sách và theo dõi hàng hóa.

4.4.5. Phòng chống cháy nổ.
4.4.6. Công bố hợp quy.
4.5. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân
4.6. Tổ chức thực hiện
5. Hiệu quả dự kiến của việc áp dụng quy chuẩn
Quy chuẩn được ban hành là căn cứ để Bộ Tài chính, Tổng cục Dự trữ Nhà nước quản lý chất lượng thiết bị khoan cắt dự trữ quốc gia./. 
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